
STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

2119D10C 1

2 AAC324 Kế toán tài chính 1 Tự luận 2119D51A 1 2/3/2024 07g30 A32

5 DAV217 Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi, thú y Tự luận 2119D30A 1 2/3/2024 07g30 A32

6 DCS201 Sinh thái học nông nghiệp Tự luận 2321D30A 1 2/3/2024 07g30 A32

8 ECO253 Đại cương về kinh tế môi trường Tự luận 2321D16A 1 2/3/2024 07g30 A32

9 ECO273 Luật kinh tế Tự luận 2220D11A 1 2/3/2024 07g30 A32

1917D11A

2018D11A

4

7

10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

3

5

2

Học Kỳ 1 (Lần 2) - Năm Học 2023 - 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

AAC205 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận

Quản trị chất lượngBAD213 Tự luận

2119D10B

2119D10A

1

3

CHE264 Hóa cơ sở Tự luận

DCS212 Hệ thống tưới tiêu Tự luận

3

3

2

ECO312 Tự luậnKinh tế lượng

2/3/2024 07g30 A32

2/3/2024 07g30 A32

2/3/2024 07g30 A32

2/3/2024 07g30 A32

3

2

2/3/2024 07g30 A32

2119D11B

2321D26B

2018D12A

2119D51A

2018D10A

1



STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

2119D41A 1

2018D41A 1

2119D41A 1

13 ETM237 Viết 3 Tự luận 2220D04B 1 2/3/2024 07g30 A41

14 ETM306 Đọc 1 Tự luận 2321D04A 1 2/3/2024 07g30 A41

2018D04A

2018D04A

17 HIS202 Lịch sử văn minh thế giới Tự luận 1917D04A 1 2/3/2024 07g30 A41

18 LCC244 Tiếng Trung Quốc cổ đại Tự luận 2018D18A 1 2/3/2024 07g30 A41

2321D18B 1

20 LCC257 Kỹ năng tổng hợp 4 Tự luận 2220D18E 1 2/3/2024 07g30 A41

21 LLP308 PP dạy học tiếng Việt ở tiếu học 1 Tự luận 1917D03A 1 2/3/2024 07g30 A41

2321D18B 1

23

11

12

15

16

19

22

ELE227 Kỹ thuật cảm biến Tự luận

ETM328 Kĩ năng tổng hợp 3 Tự luận + Vấn đáp

ELE201 Cơ học ứng dụng Tự luận

MAT227 Thống kê toán học Tự luận

LCC261 Viết 1 Tự luận

FIB330 Thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro ngân hàng Tự luận

LCC255 Kỹ năng tổng hợp 1 Tự luận

13

2

3

2

2

6

2/3/2024 07g30 A41

2/3/2024 07g30 C32

2/3/2024 07g30 A41

2/3/2024 07g30 A41

2/3/2024 09g30 A42

2/3/2024 07g30 A41

2/3/2024 07g30 A41

2220D41A

2018D16A

2321D18A

2018D01A

2321D18A

2



STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

2018D18C 1

2018D18A 1

25 LCE201 Phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh Tự luận 2119D04B 1 2/3/2024 09g30 A42

27 LCE304 Từ vựng - Ngữ nghĩa học Tự luận 2119D04B 1 2/3/2024 09g30 A42

28 LLP209 PP dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 Tự luận 2018D03A 1 2/3/2024 09g30 A42

29 LLP212 Dạy học tiếng Việt ở TH theo tiếp cận năng lực Tự luận 1917D03A 1 2/3/2024 09g30 A42

30 MAT222 Hàm phức 1 Tự luận 2018D01A 1 2/3/2024 09g30 A41

33 MAT355 Toán chuyên ngành kỹ thuật Tự luận 2321D42A 1 2/3/2024 09g30 A41

34 NUS206 Dịch tễ học Tự luận 2220D26A 1 2/3/2024 09g30 A41

35 PHE206 PP NCKH chuyên ngành TDTT Tự luận 2220D70A 1 2/3/2024 09g30 A41

36

37

38 PHE261 PP toán học thống kê trong TDTT Tự luận 2321D70A 1 2/3/2024 09g30 A41

2018D18C 1

2018D04A 1

40 PHI269 Hệ thống thể loại và tác gia tiêu biểu Tự luận 2220D02A 1 2/3/2024 09g30 A41

42 SOW211 Giới và phát triển Tự luận 2018D83A 1 2/3/2024 09g30 A41

43 TAC306 Tổng quan du lịch Tự luận 2018D81A 1 2/3/2024 09g30 A41

2018D18C 1

2018D18D 1

2018D18A 1

46  PSY314 Tâm lý học giáo dục Vấn đáp 2220D28A 1 2/3/2024 13g30 C31

2018D10A 1

2018D10B 1

24

26

31

32

39

41

44

45

2

6

2

2

4

LCC342 Kỹ năng nghiệp vụ Biên - Phiên dịch Tự luận

LCE214

MAT238 Phương pháp toán sơ cấp Tự luận

PHE253 Quản lý TDTT Tự luận

PRM201 Cơ sở toán ở tiểu học 1 Tự luận

47

2

2/3/2024 09g30 A42

Ngữ pháp Tự luận 2/3/2024 09g30 A422220D04A

2/3/2024 09g30 A41

MAT251 Xác xuất thống kê Tự luận 2/3/2024 09g30 A41

2018D01A

2220D15B

2/3/2024 09g30 A41

PHI222 Từ vựng học Tiếng Việt Tự luận 2/3/2024 09g30 A41

2018D70A

2/3/2024 09g30 A41

MAT323 Giải tích hàm Tự luận 2/3/2024 13g30 A21

2321D03B

2018D01A

A21

AAC207 Kiểm toán báo cáo tài chính Vấn đáp 2/3/2024 13g30 C45

LCC446 Biên dịch 2 Tự luận 2/3/2024 13g30

3



STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

50 DAV266 Sinh lý động vật 2 Vấn đáp 2220D30A 1 2/3/2024 13g30 C44

52 ECO211 Phương pháp nghiên cứu kinh tế Tiểu luận 2220D11A 1 2/3/2024 13g30 C52

53 ELE205 Kỹ thuật đo lường Vấn đáp 2119D41A 1 2/3/2024 13g30 C43

55 ELE286 Đồ án 2 Báo cáo đồ án 2018D41A 1 2/3/2024 13g30 C53

2119D41A 1

58 ETM203 Kỹ năng phát âm tiếng Anh Vấn đáp 2321D04A 1 2/3/2024 13g30 C41

59 ETM234 Nghe 3 Tự luận 2220D04A 1 2/3/2024 13g30 B42

61 ETM305 Nói 1 Vấn đáp 2321D04A 1 2/3/2024 13g30 C41

62 FIB205 Bảo Hiểm Vấn đáp 2119D10C 1 2/3/2024 13g30 C42

63 FIB210 Thanh toán quốc tế Vấn đáp 2119D16A 1 2/3/2024 13g30 C42

51

54

56

57

60

2

3

3

2

8

2

5

48

49

C45

DAV237 Vệ sinh chăn nuôi Vấn đáp 2018D30A 2/3/2024 13g30 C44

AAC302 Kế toán tài chính 1 Vấn đáp 2/3/2024 13g30

2119D10A

2220D10B

C44

ELE285 Đồ án 1 Báo cáo đồ án 2/3/2024 13g30 C53

DAV309 Sinh hoá động vật Vấn đáp 2/3/2024 13g302220D30A

2119D41A

C54

ELE368 Kỹ thuật điện tử số Vấn đáp 2/3/2024 13g30 C43

ELE352 Điều khiển PLC và biến tần Báo cáo tiểu luận 2/3/2024 13g30

2220D41A

2018D41A

B43ETM304 Nghe 1 Tự luận 2/3/2024 13g302321D04B 2

4



STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

2220D18E 1

2018D18B 1

2119D18E 1

68

69

64

65

66

67

5

2

4

FIB302 Tài chính doanh nghiệp 1 Vấn đáp

2018D16A

2119D10C

2/3/2024 13g30 C42

4

3

2/3/2024 13g30 C41GET226 Phiên dịch 2 Vấn đáp 2018D04A

13g302/3/2024 C35LCC259 Nói 1 Vấn đáp
2321D18A

2321D18B

2/3/2024 13g30 C35

2119D18B

2119D18C

LCC427 Phiên dịch 1 Vấn đáp

2018D18B

2018D18C

13g30 C35
2

4

2

5

3

6

INT365 Lập trình web bằng PHP Tiểu luận 2220D15B 2/3/2024 13g30 C55

LCC217 Nói 3 Vấn đáp
2220D18B

2/3/2024

5



STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

70 NUS515 Chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa Vấn đáp + Thực hành 2119D26B 1 2/3/2024 13g30 C34

71 PHE102 GDTC Thực hành 2220D60A 1 2/3/2024 13g30 NT202

72 PHE1022 GDTC 2 Thực hành 2220D04A 1 2/3/2024 13g30 NT202

73 PHE102-2 Bóng chuyền 1 Thực hành 2220D10D 1 2/3/2024 13g30 Sân Thể thao KTX

74

75

76 PHE102-6 GDTC2: Khiêu vũ thể thao Thực hành 2220D81A 1 2/3/2024 13g30 NT202

2220D18B 1

2220D18E 1

81 PHE248 Cờ vua VĐ+TH 2220D70A 1 2/3/2024 13g30 NT202

82 PRM220 KNXD và TC các HĐTN trong dạy học toán ở TH Vấn đáp 2018D03A 1 2/3/2024 13g30 C33

2119D84A 1

2018D84A 1

85 TAC351 Quản trị sự kiện Bài tập lớn 2119D84A 1 2/3/2024 13g30 B32

2321D11 1

2321D10C 1

87 PSY234 Kỹ năng mềm Tiểu luận 2321D11 1 2/3/2024 13g30 B33

88 PSY224 Giáo dục giới tính cho trẻ MN Vấn đáp 2119D05A 1 2/3/2024 14g30 C31

89 PSY303 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần Vấn đáp 2119D83A 1 2/3/2024 14g30 C31

91 AAC423 Chuyên đề kế toán tài chính Vấn đáp 2018D10B 1 2/3/2024 15g30 C45

90

92

77

78

79

80

83

84

86

2

5

3

2

2

2

5

DAV329 Ngoại Khoa thú y Vấn đáp 2018D30A 2/3/2024 15g30 C44

Tiểu luận 2/3/2024 13g30 B33

2/3/2024 C4515g30

Tổ chức sự kiện

AAC322 Chuyên đề kế toán quản trị Vấn đáp

2018D10A

2018D10B

TAM201

2/3/2024 13g30 C32

TAC257 Chuyên đề du lịch MICE Bài tập lớn 2/3/2024 13g30 B31

TAC309 Tuyến, điểm du lịch Vấn đáp 2220D81A

13g30 NT202

PHE103_5 Thực hànhGDTC3: Erobic2 2119D05A 2/3/2024 13g30 NT202

PHE103_7 GDTC3: Teakwondo 2 Thực hành 2220D30A 2/3/20242

Thực hành 2220D15B 13g302/3/2024 NT202

PHE102-7 GDTC 2 Thực hành 2/3/2024 13g30 NT202

PHE103 Giáo dục TC 3

13g30 Sân Thể thao KTXPHE102-2 GDTC: Bóng chuyền 1 Thực hành 2220D81A 2/3/2024

6



STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

93 PRM308 PP dạy học toán ở TH 2 Vấn đáp 2018D03A 1 2/3/2024 15g30 C33

95 ART270 PP dạy học mỹ thuật ở tiểu học Thực hành 1917D03A 1 3/3/2024 07g30 NT201

2321D15A 1

2321D03A 1

98 ELE293 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật Thực hành 2220D41A 1 3/3/2024 07g30 B13

2220D15A 1

2220D15B 1

100 INT357 Lập trình Python Thực hành 2018D15A 1 3/3/2024 07g30 B13

101 MEC245 Thiết kế sản phẩm với CAD Thực hành 2220D41A 1 3/3/2024 07g30 B13

2321D11 1

2321D10C 1

103 INT358 Đồ họa Ứng dụng Thực hành 2321D15A 1 3/3/2024 09g30 NDH205

2321D11 1

2321D10B 1

105 INT342 Lập Trình cơ bản Thực hành 2321D15A 1 3/3/2024 13g30 NDH204

106 ECO274 Nguyên lý thống kê kinh tế Trắc nghiệm 2018D16A 1 3/3/2024 13g30 NDH204

107 ECO309 Kinh tế vi mô 1 Trắc nghiệm 2321D11 1 3/3/2024 13g30 NDH204

108 INT363 Hệ điều hành Linux Trắc nghiệm 2119D15A 1 3/3/2024 13g30 NDH204

109 LCE216 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm + Vấn đáp 1917D11A 1 3/3/2024 13g30 NDH204

2119D10A 1

2220D11A 1

2220D18B 1

2220D18E 1

2220D41A 1

111 PSY205 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT Trắc nghiệm 2018D28A 1 3/3/2024 13g30 NDH204

112  ECO252 Kinh tế học ĐC Trắc nghiệm 2018D18C 1 3/3/2024 15g30 NDH216

2119D10A 1

2220D10C 1

110

113

94

96

97

99

102

104

3

2

4

2

2

Thương mại điện tử Trắc nghiệm

AAC206 Kiểm toán căn bản Trắc nghiệm 3/3/2024 15g30 NDH216

3/3/2024 13g30 NDH204

DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 3/3/2024 09g30 NDH205

LCE315 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm + Vấn đáp

2220D15B

2321D10B 3/3/2024 07g30 NDH205

INT344 Thực hành 3/3/2024 07g30 B13

ECO223

Lập trình HĐT

07g30 B13

CDS201 Tin học đại cương Thực hành 2321D41A 3/3/2024 07g30 B13

ELE254 Thực hành vi điều khiển Thực hành 2119D41A 3/3/2024

C142119D10AAAC311 Kế toán máy Thực hành 3/3/2024 07g30
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STT Mã HP Học phần Hình thức thi Mã lớp Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

114 AAC304 Kế toán quản trị Trắc nghiệm 2119D10B 1 3/3/2024 15g30 NDH216

115 BAD202 Văn hoá kinh doanh Trắc nghiệm 2220D10A 1 3/3/2024 15g30 NDH216

2321D11 1

2321D10B 1

2119D11A 1

2119D18E 1

2220D11A 1

2220D10D 1

2220D18C 1

2220D18E 1

119 ELE351 Máy điện Trắc nghiệm 2220D41A 1 3/3/2024 15g30 NDH216

120 ETM218 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên Trắc nghiệm 2018D28A 1 3/3/2024 15g30 NDH216

2220D15B 1 3/3/2024 15g30 NDH216

2119D15A 1

2018D15A 1

Đã ký Đã ký Đã ký

116

117

118

121

122

3

P.Hiệu trưởng

Phan Thị Tình

TRUNG TÂM ĐBCL

P.Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Vân

KT.HIỆUTRƯỞNG NGƯỜI LẬP LỊCH

Phú Thọ, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Phùng Duy Linh

3/3/2024 15g30 NDH216

INT350 Mạng máy tính Trắc nghiệm
2220D15A 3/3/2024 15g30 NDH216

INT362 Quản trị mạng Trắc nghiệm

3/3/2024 15g30 NDH216

DPT207 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm 3/3/2024 15g30 NDH216

DPT220 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Trắc nghiệm

3/3/2024 15g30 NDH216BAD248 Kỹ năng hành chính văn phòng Trắc nghiệm

8


